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I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I.1 Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT

I.1.1 Công ty CP Đầu tư Thương mại Giang Sen 0315381567
480 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn
Cờ, TP. HCM

0315381567 -
Người có liên quan của Lãnh đạo
là cổ đông sở hữu từ 05% vốn điều
lệ của công ty này.

I.1.2 Công ty CP Đầu tư Thương mại Vân Môn 0315417083
480 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn
Cờ, TP. HCM

0315417083 -
Người có liên quan của Lãnh đạo
là cổ đông sở hữu từ 05% vốn điều
lệ của công ty này.

I.1.3 Công ty CP Đầu tư Thương mại Bách Thanh 0315387015
480 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn
Cờ, TP. HCM

0315387015 -
Người có liên quan của Lãnh đạo
là cổ đông sở hữu từ 05% vốn điều
lệ của công ty này.

I.1.4 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 0302030508
Lầu 3, Tòa nhà Léman Luxury, số 117
Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa,
TP. HCM

0302030508 Đỗ Minh Toàn Công ty con của ACB

I.1.5
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản
Ngân hàng Á Châu (ACBA)

0303539425
Lầu 8, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0303539425 Phan Ái Thảo Như trên

I.1.6
Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân
hàng Á Châu (ACBL)

0305142496
Lầu 9, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0305142496 Trần Văn Tâm Như trên

I.1.7 Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (ACBC) 0306123351
Lầu 12, Tòa nhà 480 Nguyễn Thị Minh
Khai, Phường Bàn Cờ, TP. HCM

0306123351 Nguyễn Đức Thái Hân Như trên

I.2 Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch HĐQT

I.2.1 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long 0301458065
185 Điện Biên Phủ, Phường Tân Định,
TP. HCM

0301458065 - Lãnh đạo là Chủ tịch HĐQT

I.2.2 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 0302030508
Lầu 3, Tòa nhà Léman Luxury, số 117
Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa,
TP. HCM

0302030508 Đỗ Minh Toàn Công ty con của ACB

I.2.3
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản
Ngân hàng Á Châu (ACBA)

0303539425
Lầu 8, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0303539425 Phan Ái Thảo Như trên

I.2.4
Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân
hàng Á Châu (ACBL)

0305142496
Lầu 9, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0305142496 Trần Văn Tâm Như trên

I.2.5 Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (ACBC) 0306123351
Lầu 12, Tòa nhà 480 Nguyễn Thị Minh
Khai, Phường Bàn Cờ, TP. HCM

0306123351 Nguyễn Đức Thái Hân Như trên

I.3 Hiep Van Vo - Thành viên HĐQT 

I.3.1 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 0302030508
Lầu 3, Tòa nhà Léman Luxury, số 117
Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa,
TP. HCM

0302030508 Đỗ Minh Toàn Công ty con của ACB

I.3.2
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản
Ngân hàng Á Châu (ACBA)

0303539425
Lầu 8, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0303539425 Phan Ái Thảo Như trên

I.3.3
Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân
hàng Á Châu (ACBL)

0305142496
Lầu 9, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0305142496 Trần Văn Tâm Như trên

I.3.4 Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (ACBC) 0306123351
Lầu 12, Tòa nhà 480 Nguyễn Thị Minh
Khai, Phường Bàn Cờ, TP. HCM

0306123351 Nguyễn Đức Thái Hân Như trên

I.4 Đinh Thị Hoa - Thành viên HĐQT 

I.4.1 Công ty CP Phim Thiên Ngân 0101595681
3/9 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP.
HCM

0101595681 Nguyễn Thị Mai Hoa

Công ty con của Công ty CP Giải
trí và Giáo dục Galaxy mà Lãnh
đạo là thành viên HĐQT và là cổ
đông sở hữu từ 05% vốn điều lệ.

I.4.2 Công ty CP Galaxy Play 0106539659
59 Võ Nguyên Giáp, Phường An Khánh,
TP. HCM

0106539659 Lưu Thị Thanh Lan Như trên

I.4.3 Công ty CP Galaxy Education 0316418562
51-53 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa,
TP. HCM

0316418562 Phạm Giang Linh Như trên

I.4.4 Công ty TNHH MTV Ấn phẩm 0302861911
63A Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa,
TP. HCM

0302861911 Trần Trọng Tú Như trên

I.4.5 Công ty CP Galaxy Play 0106539659
59 Võ Nguyên Giáp, Phường An Khánh,
TP. HCM

0106539659 -
Lãnh đạo là cổ đông sở hữu từ
05% vốn điều lệ của công ty này.

I.4.6 Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt 0102114648
Tòa nhà Harec, 4 Láng Hạ, Phường
Giảng Võ, TP. Hà Nội

0102114648 - Như trên

I.4.7 Công ty CP Galaxy Education 0316418562
51-53 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa,
TP. HCM

0316418562 - Như trên

I.4.8 Công ty CP Giải trí và Giáo dục Galaxy 0106173154
63A Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa,
TP. HCM

0106173154 -
Lãnh đạo là thành viên HĐQT, cổ
đông sở hữu từ 05% vốn điều lệ
của công ty này.

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
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Stt Tên Lãnh đạo và người có liên quan
Mã số doanh 
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Địa chỉ trụ sở chính
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pháp luật
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I.4.9 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 0302030508
Lầu 3, Tòa nhà Léman Luxury, số 117
Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa,
TP. HCM

0302030508 Đỗ Minh Toàn Công ty con của ACB

I.4.10
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản
Ngân hàng Á Châu (ACBA)

0303539425
Lầu 8, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0303539425 Phan Ái Thảo Như trên

I.4.11
Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân
hàng Á Châu (ACBL)

0305142496
Lầu 9, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0305142496 Trần Văn Tâm Như trên

I.4.12 Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (ACBC) 0306123351
Lầu 12, Tòa nhà 480 Nguyễn Thị Minh
Khai, Phường Bàn Cờ, TP. HCM

0306123351 Nguyễn Đức Thái Hân Như trên

I.5 Đặng Thu Thủy  - Thành viên HĐQT 

I.5.1 Công ty CP Đầu tư Thương mại Giang Sen 0315381567
480 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn
Cờ, TP. HCM

0315381567 -
Người có liên quan của Lãnh đạo
là cổ đông sở hữu từ 05% vốn điều
lệ của công ty này.

I.5.2 Công ty CP Đầu tư Thương mại Vân Môn 0315417083
480 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn
Cờ, TP. HCM

0315417083 - Như trên

I.5.3 Công ty CP Đầu tư Thương mại Bách Thanh 0315387015
480 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn
Cờ, TP. HCM

0315387015 - Như trên

I.5.4 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 0302030508
Lầu 3, Tòa nhà Léman Luxury, số 117
Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa,
TP. HCM

0302030508 Đỗ Minh Toàn Công ty con của ACB

I.5.5
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản
Ngân hàng Á Châu (ACBA)

0303539425
Lầu 8, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0303539425 Phan Ái Thảo Như trên

I.5.6
Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân
hàng Á Châu (ACBL)

0305142496
Lầu 9, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0305142496 Trần Văn Tâm Như trên

I.5.7 Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (ACBC) 0306123351
Lầu 12, Tòa nhà 480 Nguyễn Thị Minh
Khai, Phường Bàn Cờ, TP. HCM

0306123351 Nguyễn Đức Thái Hân Như trên

I.6 Đàm Văn Tuấn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

I.6.1 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 0302030508
Lầu 3, Tòa nhà Léman Luxury, số 117
Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa,
TP. HCM

0302030508 Đỗ Minh Toàn Công ty con của ACB

I.6.2
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản
Ngân hàng Á Châu (ACBA)

0303539425
Lầu 8, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0303539425 Phan Ái Thảo Như trên

I.6.3
Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân
hàng Á Châu (ACBL)

0305142496
Lầu 9, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0305142496 Trần Văn Tâm Như trên

I.6.4 Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (ACBC) 0306123351
Lầu 12, Tòa nhà 480 Nguyễn Thị Minh
Khai, Phường Bàn Cờ, TP. HCM

0306123351 Nguyễn Đức Thái Hân Như trên

I.7 Đỗ Minh Toàn - Thành viên HĐQT

I.7.1 Công ty TNHH MTV Nhật Quân HQ 0317152322
Căn hộ D2.04, Tầng 3, Nhà chung cư
Phú Mỹ Hưng - Midtown, đường Nguyễn
Lương Bằng, P. Tân Mỹ, TP. HCM

0317152322 Nguyễn Minh Hòa

Công ty con của Công ty CP
Thương mại và Đầu tư Huy Quân
mà Lãnh đạo là Tổng giám đốc và
sở hữu từ 05% vốn điều lệ.

I.7.2 Công ty cổ phần Tư vấn & Đầu tư TT&B 0317249740
Căn hộ D2.04, Khối D, Lầu 2, đường Nội 
Khu, Lô M6, Khu phố Phú Mỹ Hưng-
Midtown, Phường Tân Mỹ, TP.HCM

0317249740 Nguyễn Thanh Bình Như trên

I.7.3 Công ty CP Thương mại và Đầu tư Huy Quân 0310494327
Căn hộ D2.04, Khối D, Lầu 2, Đường
Nội Khu, Lô M6, Khu phố Phú Mỹ Hưng
- Midtown, P. Tân Mỹ, TP.HCM

0310494327 -
Lãnh đạo là Tổng giám đốc, cổ
đông sở hữu từ 05% vốn điều lệ
của công ty này.

I.7.4 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 0302030508
Lầu 3, Tòa nhà Léman Luxury, số 117
Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa,
TP. HCM

0302030508 Đỗ Minh Toàn Lãnh đạo là Chủ tịch HĐTV.

I.7.5 Công ty CP Vì Ngày Mai Cho Em 0317492054
D2.04, Khối D, Lầu 2, thuộc Đường Nội
Khu, Lô M6, Khu phố Phú Mỹ Hưng -
Midtown, P. Tân Mỹ, TP. HCM

0317492054 -
Lãnh đạo là thành viên HĐQT, cổ
đông sở hữu từ 05% vốn điều lệ
của công ty này.

I.7.6 Công ty CP Dược phẩm Thiên Hướng 0310470012
52 Đường số 2, KDC Him Lam, P.Tân
Hưng, TP. HCM

0310470012 -
Người có liên quan của Lãnh đạo
là Tổng giám đốc.

I.7.7 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 0302030508
Lầu 3, Tòa nhà Léman Luxury, số 117
Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa,
TP. HCM

0302030508 Đỗ Minh Toàn Công ty con của ACB

I.7.8
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản
Ngân hàng Á Châu (ACBA)

0303539425
Lầu 8, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0303539425 Phan Ái Thảo Như trên

Báo cáo của Hội đồng quản trị  - Phụ lục 3 Trang 2 
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PHỤ LỤC 03

Mối quan hệ giữa công ty/tổ 
chức với Lãnh đạo

Stt Tên Lãnh đạo và người có liên quan
Mã số doanh 

nghiệp
Địa chỉ trụ sở chính

Số GCNĐKDN hoặc 
giấy tờ pháp lý tương 

đương

Người đại diện theo 
pháp luật

I.7.9
Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân
hàng Á Châu (ACBL)

0305142496
Lầu 9, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0305142496 Trần Văn Tâm Như trên

I.7.10 Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (ACBC) 0306123351
Lầu 12, Tòa nhà 480 Nguyễn Thị Minh
Khai, Phường Bàn Cờ, TP. HCM

0306123351 Nguyễn Đức Thái Hân Như trên

I.8 Nguyễn Văn Hòa - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

I.8.1 Công ty CP Sài gòn Phú Quốc 1700387731
62 Trần Hưng Đạo, Khu phố 7, Đặc khu
Phú Quốc, Tỉnh An Giang

1700387731 - Lãnh đạo là thành viên HĐQT.

I.8.2 Công ty TNHH Khách sạn Du lịch Saigon Star 0300568442
204 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường
Xuân Hòa, TP. HCM

0300568442 - Lãnh đạo là thành viên HĐTV.

I.8.3 Công ty  CP sản xuất TMDV Bình Chánh 0301291715
226 Kinh Dương Vương, Phường An
Lạc, TP.HCM

0301291715 - Lãnh đạo là Chủ tịch HĐQT

I.8.4 Quỹ đầu tư ACB 50 -
Lầu 12, Tòa nhà 480 Nguyễn Thị Minh
Khai, Phường Bàn Cờ, TP. HCM

64/GCN-UBCK -
Lãnh đạo là Thành viên Ban đại
diện

I.8.5 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 0302030508
Lầu 3, Tòa nhà Léman Luxury, số 117
Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa,
TP. HCM

0302030508 Đỗ Minh Toàn Công ty con của ACB

I.8.6
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản
Ngân hàng Á Châu (ACBA)

0303539425
Lầu 8, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0303539425 Phan Ái Thảo Như trên

I.8.7
Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân
hàng Á Châu (ACBL)

0305142496
Lầu 9, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0305142496 Trần Văn Tâm Như trên

I.8.8 Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (ACBC) 0306123351
Lầu 12, Tòa nhà 480 Nguyễn Thị Minh
Khai, Phường Bàn Cờ, TP. HCM

0306123351 Nguyễn Đức Thái Hân Như trên

I.9 Trịnh Bảo Quốc - Thành viên độc lập HĐQT

I.9.1 Công ty TNHH Thương mại Trai 0304785631
136A Nguyễn Tri Phương, Phường An
Đông, TP. HCM

0304785631 -
Người có liên quan của Lãnh đạo
là Giám đốc.

I.9.2 Công ty cổ phần Giáo dục Summa 0310987555
199 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Hưng,
TP. HCM

0310987555 -
Người có liên quan của Lãnh đạo
là Chủ tịch HĐQT.

I.9.3 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 0302030508
Lầu 3, Tòa nhà Léman Luxury, số 117
Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa,
TP. HCM

0302030508 Đỗ Minh Toàn Công ty con của ACB

I.9.4
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản
Ngân hàng Á Châu (ACBA)

0303539425
Lầu 8, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0303539425 Phan Ái Thảo Như trên

I.9.5
Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân
hàng Á Châu (ACBL)

0305142496
Lầu 9, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0305142496 Trần Văn Tâm Như trên

I.9.6 Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (ACBC) 0306123351
Lầu 12, Tòa nhà 480 Nguyễn Thị Minh
Khai, Phường Bàn Cờ, TP. HCM

0306123351 Nguyễn Đức Thái Hân Như trên

II BAN KIỂM SOÁT
II.1 Huỳnh Nghĩa Hiệp - Trưởng Ban kiểm soát, thành viên chuyên trách

II.1.1 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 0302030508
Lầu 3, Tòa nhà Léman Luxury, số 117
Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa,
TP. HCM

0302030508 Đỗ Minh Toàn Công ty con của ACB

II.1.2
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản
Ngân hàng Á Châu (ACBA)

0303539425
Lầu 8, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0303539425 Phan Ái Thảo Như trên

II.1.3
Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân
hàng Á Châu (ACBL)

0305142496
Lầu 9, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0305142496 Trần Văn Tâm Như trên

II.1.4 Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (ACBC) 0306123351
Lầu 12, Tòa nhà 480 Nguyễn Thị Minh
Khai, Phường Bàn Cờ, TP. HCM

0306123351 Nguyễn Đức Thái Hân Như trên

II.2 Nguyễn Thị Minh Lan - Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách

II.2.1 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 0302030508
Lầu 3, Tòa nhà Léman Luxury, số 117
Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa,
TP. HCM

0302030508 Đỗ Minh Toàn Công ty con của ACB

II.2.2
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản
Ngân hàng Á Châu (ACBA)

0303539425
Lầu 8, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0303539425 Phan Ái Thảo Như trên

II.2.3
Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân
hàng Á Châu (ACBL)

0305142496
Lầu 9, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0305142496 Trần Văn Tâm Như trên

II.2.4 Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (ACBC) 0306123351
Lầu 12, Tòa nhà 480 Nguyễn Thị Minh
Khai, Phường Bàn Cờ, TP. HCM

0306123351 Nguyễn Đức Thái Hân Như trên

II.3 Hoàng Ngân - Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách

II.3.1 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 0302030508
Lầu 3, Tòa nhà Léman Luxury, số 117
Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa,
TP. HCM

0302030508 Đỗ Minh Toàn Công ty con của ACB
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NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 09/4/2026

BÁO CÁO CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, 
TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Thời điểm 13/02/2026)

PHỤ LỤC 03

Mối quan hệ giữa công ty/tổ 
chức với Lãnh đạo

Stt Tên Lãnh đạo và người có liên quan
Mã số doanh 

nghiệp
Địa chỉ trụ sở chính

Số GCNĐKDN hoặc 
giấy tờ pháp lý tương 

đương

Người đại diện theo 
pháp luật

II.3.2
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản
Ngân hàng Á Châu (ACBA)

0303539425
Lầu 8, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0303539425 Phan Ái Thảo Như trên

II.3.3
Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân
hàng Á Châu (ACBL)

0305142496
Lầu 9, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0305142496 Trần Văn Tâm Như trên

II.3.4 Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (ACBC) 0306123351
Lầu 12, Tòa nhà 480 Nguyễn Thị Minh
Khai, Phường Bàn Cờ, TP. HCM

0306123351 Nguyễn Đức Thái Hân Như trên

III TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
III.1 Từ Tiến Phát - Tổng giám đốc

III.1.1 Công ty TNHH XNK Thương Mại Lựa Chọn Xanh 0314288212
176/20 Trần Huy Liệu, Phường Phú
Nhuận, TP. HCM

0314288212 -
Người có liên quan của Lãnh đạo
sở hữu từ 05% vốn điều lệ của
công ty này.

III.1.2 Công ty TNHH XNK Thương Mại Lựa Chọn Xanh 0314288212
176/20 Trần Huy Liệu, Phường Phú
Nhuận, TP. HCM

0314288212 - Như trên

III.1.3 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 0302030508
Lầu 3, Tòa nhà Léman Luxury, số 117
Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa,
TP. HCM

0302030508 Đỗ Minh Toàn Công ty con của ACB

III.1.4
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản
Ngân hàng Á Châu (ACBA)

0303539425
Lầu 8, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0303539425 Phan Ái Thảo Như trên

III.1.5
Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân
hàng Á Châu (ACBL)

0305142496
Lầu 9, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0305142496 Trần Văn Tâm Như trên

III.1.6 Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (ACBC) 0306123351
Lầu 12, Tòa nhà 480 Nguyễn Thị Minh
Khai, Phường Bàn Cờ, TP. HCM

0306123351 Nguyễn Đức Thái Hân Như trên

III.2 Bùi Tấn Tài - Phó Tổng giám đốc

III.2.1 Công ty CP YouTrade 0314706565
245 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân
Hòa, TP. HCM

0314706565 -
Lãnh đạo là cổ đông sở hữu từ
05% vốn điều lệ của công ty này.

III.2.2 Công ty CP TV TM DV Công Nghệ DMT 0313466374
245 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân
Hòa, TP. HCM

0313466374 - Như trên

III.2.3
Công ty CP GoAmazing & TT Anh Ngữ Amazing
English

0314674909
245 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân
Hòa, TP. HCM

0314674909 - Như trên

III.2.4 Công ty CP Đầu tư Sài Gòn StarHill 0312844915
184B Lâm Văn Bền, Phường Tân Hưng,
TP. HCM

0312844915 - Như trên

III.2.5 Công ty TNHH Lý Hiền Lâm 3400274089
Thôn Suối Giêng, Xã Tân Đức, Huyện
Hàm Tân, Tỉnh Lâm Đồng

3400274089 -
Người có liên quan của Lãnh đạo
sở hữu từ 05% vốn điều lệ của
công ty này.

III.3 Nguyễn Đức Thái Hân - Phó Tổng giám đốc

III.3.1 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 0302030508
Lầu 3, Tòa nhà Léman Luxury, số 117
Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa,
TP. HCM

0302030508 Đỗ Minh Toàn Phó Chủ tịch HĐTV

III.3.2 Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB (ACBC) 0306123351
Lầu 12, Tòa nhà 480 Nguyễn Thị Minh
Khai, Phường Bàn Cờ, TP. HCM

0306123351 Nguyễn Đức Thái Hân Chủ tịch HĐTV

III.4 Nguyễn Thị Hai - Phó Tổng giám đốc

III.4.1 Công ty TNHH MTV Công Đoàn ACB 0102692864
57B Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam,
Hà Nội

0102692864 -
Lãnh đạo là Chủ tịch, sở hữu từ
5% vốn điều lệ của công ty này.

III.4.2 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Lộc Phát 0306247290
127 Cống Quỳnh, Phường Bến Nghé, TP.
HCM

0306247290 -
Người có liên quan của Lãnh đạo
sở hữu từ 05% vốn điều lệ của
công ty này.

III.4.3 Công ty CP Thuận Thành EMERALD 3400607210
Khu phố Suối Nước, Phường Mũi Né,
Tỉnh Lâm Đồng

3400607210 -
Người có liên quan của Lãnh đạo
là cổ đông sở hữu từ 05% vốn điều
lệ của công ty này.

III.5 Nguyễn Thị Tuyết Vân - Phó Tổng giám đốc
III.6 Nguyễn Khắc Nguyện - Phó Tổng giám đốc
III.7 Ngô Tấn Long - Phó Tổng giám đốc

III.7.1
Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân
hàng Á Châu (ACBL)

0305142496
Lầu 9, ACB Tower, 444A - 446 Cách
Mạng Tháng Tám, Phường Nhiêu Lộc,
TP. HCM

0305142496 Trần Văn Tâm Lãnh đạo là thành viên HĐTV.
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C-101 C-102 C-105 C-109 5,136,656,599

Số Ngày cấp Nơi cấp Số lượng cổ phần
Tỷ lệ sở hữu 
cổ phần (%)

Số lượng cổ 
phần

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phần (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Công ty cổ phần Đầu tư Thời Đại 0304877875 05/03/2021
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
TP. HCM (nay là Sở Tài 

chính TP. HCM)
- 218,998,676       4.26 -                        -                     

2 Đặng Ngọc Lan 001172030239 04/05/2021 Cục Cảnh sát - 179,715,029       3.50 345,611,552 6.73
3 Trần Hùng Huy 079078004267 15/03/2022 Cục Cảnh sát - 176,021,482       3.43 402,492,538 7.84
4 Nguyễn Đức Kiên 011632144 14/10/2005 Công an TP. Hà Nội - 144,335,768       2.81 179,715,029 3.50
5 Akston Investment Holdings Limited CD3961 03/11/2022 - - 113,712,482       2.21 -                        -                     

6 Smallcap World Fund Inc D02921633 18/12/1989
Maryland Corporation - 

Department
- 92,528,623         1.80 -                        -                     

7 Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Giang Sen 0315381567 09/11/2018
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
TP. HCM (nay là Sở Tài 

chính TP. HCM)
- 92,341,037         1.80 24,944,640 0.49

8 Nguyễn Thiên Hương Jenny 079195019245 10/07/2022 Cục Cảnh sát - 73,317,031         1.43 171,573,190 3.34

9 Công ty cổ phần Tập đoàn Tài Chính Á Châu 0102150780 25/06/2013
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
TP. HCM (nay là Sở Tài 

chính TP. HCM)
- 71,512,383         1.39 -                        -                     

10 Fidelity Funds CA2924 25/03/2009 - - 69,465,601         1.35 -                        -                     
11 Nguyễn Đức Anh 001096030089 04/05/2021 Cục Cảnh sát - 64,862,914         1.26 179,715,029 3.50
12 Boardwalk South Limited 1939060 09/03/2017 The British Virgin Island - 64,608,538         1.26 -                        -                     

13
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bách
Thanh

0315387015 01/03/2019
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
TP. HCM (nay là Sở Tài 

chính TP. HCM)
- 64,287,678         1.25 50,732,860 0.99

14 BCH Công đoàn Ngân hàng TMCP Á Châu 470/QĐ-LĐLĐ 13/06/2023
Liên đoàn lao động 

TP. HCM
- 61,480,023         1.20 50,852,816 0.99

15 Đặng Thu Thủy 079155006666 03/08/2022 Cục Cảnh sát - 61,352,541         1.19 590,189,432 11.49
16 Nguyễn Thị Kim Thanh 001150008494 27/12/2021 Cục Cảnh sát - 59,964,627         1.17 179,715,029 3.50
17 Employees Provident Fund Board CA8259 07/09/2015 - - 58,902,712         1.15 -                        -                     
18 Nguyễn Đức Hiếu Johnny 079098002101 02/08/2022 Cục Cảnh sát - 58,670,491         1.14 186,219,730 3.63

BÁO CÁO CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TỪ 01% VỐN ĐIỀU LỆ TRỞ LÊN

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 09/4/2026

PHỤ LỤC 04

(Thời điểm 13/02/2026)

Stt Tên cổ đông

Số định danh cá nhân/ hộ chiếu/ GCNĐKDN hoặc giấy tờ 
pháp lý tương đương Quốc tịch

(nếu là người 
nước ngoài)

Sở hữu cổ phần của cổ đông
Sở hữu cổ phần của người có 

liên quan của cổ đông
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